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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG ANH Nam 14/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.06 Đạt 

2 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH VĂN CỦA Nam 03/12/1996 Trà Vinh Kinh 5.58 Đạt 

3 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ HỒNG CÚC Nữ 03/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.61 Đạt 

4 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN ĐĂNG DUỆ Nam 10/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.13 Đạt 

5 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh THẠCH SA ĐÂY Nam 28/05/1991 Trà Vinh Khơ Me 6.25 Đạt 

6 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THANH HẬU Nam 06/03/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.41 Đạt 

7 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh HUỲNH TRUNG HIẾU Nam 14/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.62 Đạt 

8 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh TRẦN DUY KHANG Nam 08/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.41 Đạt 

9 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh TRẦN MINH LUÂN Nam 24/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.13 Đạt 

10 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN VĂN LUẬN Nam 22/10/1996 Trà Vinh Kinh 5.40 Đạt 

11 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ DIỄM MY Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.83 Đạt 

12 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN Nữ 26/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.74 Đạt 

13 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh VÕ THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 18/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.06 Đạt 

14 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐINH THÀNH NHÂN Nam 01/01/1996 Trà Vinh Kinh 5.36 Đạt 

15 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THẢO NHI Nữ 10/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.64 Đạt 

16 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh BIỆN THỊ MAI NHƯ Nữ 26/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.18 Đạt 

17 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh GIẢNG VĂN NHỰT Nam 12/07/1990 Trà Vinh Kinh 5.29 Đạt 

18 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ TÔ NI Nữ 06/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.21 Đạt 

19 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh LÊ THÚY PHƯƠNG Nữ 20/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.61 Đạt 

20 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THỊ QUYỀN Nữ 06/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.06 Đạt 

21 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh KIM CHÂM RÊNH Nam 15/01/1993 Trà Vinh Khơ Me 5.29 Đạt 

22 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh THẠCH THANH SA Nam 28/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.67 Đạt 

23 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh THẠCH SANG Nam 20/10/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.25 Đạt 



24 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh KIM SU Nam 04/12/1995 Trà Vinh Khơ Me 5.13 Đạt 

25 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN CHÍ TẠO Nam 03/06/1995 Trà Vinh Kinh 6.37 Đạt 

26 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH TÂM Nam 24/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.68 Đạt 

27 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh LƯU THỊ LOAN THẢO Nữ 12/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.61 Đạt 

28 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN KIM THO Nữ 07/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.35 Đạt 

29 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐOÀN THỊ CẨM TIÊN Nữ 22/05/1997 Trà Vinh Kinh 6 Đạt 

30 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHAN VĂN HỮU TÌNH Nam 20/02/1996 Trà Vinh Kinh 5.03 Đạt 

31 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM VĂN TÍNH Nam 26/06/1996 Trà Vinh Kinh 5.74 Đạt 

32 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh VÕ THỊ TRANG Nữ 13/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.75 Đạt 

33 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ BẢO TRÂN Nữ 24/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.49 Đạt 

34 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh LÊ THỊ KIỀU TRINH Nữ 08/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.09 Đạt 

35 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƯƠNG LÊ MINH TRUNG Nam 18/08/1994 Trà Vinh Kinh 5.37 Đạt 

36 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THANH TUYỀN Nữ 21/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.68 Đạt 

37 DVT - Hội đồng thi Trường Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN Nữ 18/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.67 Đạt 

38 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN Nữ 29/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.23 Đạt 

  

 


